KẾT QUẢ MÔN BÓNG ĐÁ HỘI THAO CHÀO MỪNG 20/11
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	LỚP
	GIẢI NHẤT
	GIẢI NHÌ
	GIẢI BA
	GHI CHÚ

	1
	5A5
	X
	
	
	

	2
	5A2
	
	X
	
	

	3
	5A3
	
	
	X
	

	4
	4A4
	X
	
	
	

	5
	4A3
	
	X
	
	

	6
	4A2
	
	
	X
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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NAM
	NỮ
	GiẢI NHẤT
	GIẢI NHÌ 
	GIẢI BA
	GHI CHÚ

	1
	Y Huynh 
	1a2
	X
	
	X
	
	
	

	2
	Y - Bình
	1a4
	x
	
	
	x
	
	

	3
	Y - Phát
	1a4
	x
	
	
	
	x
	

	4
	Trần Hữu Phước
	2a2
	x
	
	x
	
	
	

	5
	Thiên 
	2a3
	x
	
	
	x
	
	

	6
	Phạm Văn Nguyễn
	2a2
	x
	
	
	
	x
	

	7
	Y – Quốc Kiệt
	3a3
	x
	
	x
	
	
	

	8
	Bùi Trung Anh Quốc
	3a1
	x
	
	
	x
	
	

	9
	Nguyễn Đăk Song
	3a4
	x
	
	
	
	x
	

	10
	Y Vũ
	4a4
	x
	
	x
	
	
	

	11
	Nguyễn Tấn Phát
	4a4
	x
	
	
	x
	
	

	12
	Tiến Phát 
	4a5
	x
	
	
	
	x
	

	13
	Phạm Hoàng Nam
	5a5
	x
	
	x
	
	
	

	14
	Đào Trung Nghia
	5a4
	x
	
	
	x
	
	

	15
	Y – Gia Bảo
	5a2
	x
	
	
	
	x
	

	16
	H – Nhuyn 
	1a2
	
	x
	x
	
	
	

	17
	Ngọc Nie
	1a3
	
	X
	
	x
	
	

	18
	H – Nhủy
	1a3
	
	X
	
	
	x
	

	19
	Bạch Khiết
	2a3
	
	X
	x
	
	
	

	20
	H - Lân
	2a2
	
	X
	
	x
	
	

	21
	Khánh Ly 
	2a3
	
	X
	
	
	x
	

	22
	H – Si Zon
	3a3
	
	X
	x
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Anh Thư
	3a5
	
	X
	
	x
	
	

	24
	H – Bảo TRân
	3a3
	
	X
	
	
	x
	

	25
	Hà Thị Ngọc Mai
	4a4
	
	X
	x
	
	
	

	26
	H – Nguyện
	4a2
	
	X
	
	x
	
	

	27
	Đặng Nguyễn Như Ý
	4a3
	
	X
	
	
	x
	

	28
	Lê Thị Quỳnh Châu
	5a4
	
	X
	x
	
	
	

	29
	Hoàng Diệp Nhi
	5a1
	
	X
	
	x
	
	

	30
	H – Khe Ly
	
	
	x
	
	
	x
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	STT
	LỚP
	GIẢI NHẤT
	GIẢI NHÌ
	GIẢI BA
	GHI CHÚ

	1
	1A2
	X
	
	
	

	2
	1A1
	
	X
	
	

	3
	1A3
	
	
	X
	

	4
	2A3
	X
	
	
	

	5
	2A1
	
	X
	
	

	6
	2A4
	
	
	X
	

	7
	3A2
	X
	
	
	

	8
	3A1
	
	X
	
	

	9
	3A3
	
	
	X
	

	10
	4A5
	X
	
	
	

	11
	4A4
	
	X
	
	

	12
	4A1
	
	
	X
	

	13
	5A4
	X
	
	
	

	14
	5A1
	
	X
	
	

	15
	5A2
	
	
	X
	



KẾT QUẢ MÔN CỜ VUA CHÀO MỪNG 20/11
KHỐI 4 - 5
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIẢI
	ĐỘI
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Tài Đức
	5A5
	Nhất
	

NAM
	

	2
	Nguyễn Minh Vương
	5A3
	Nhất
	
	

	3
	Tô Đại Thành
	5A3
	Nhì
	
	

	4
	Nguyễn Đình Mạnh
	5A4
	Nhì
	
	

	5
	Phạm Nguyễn Quốc Mạnh
	4A5
	Nhì
	
	

	6
	Nguyễn Văn Long
	5A5
	Ba
	
	

	7
	Trần Thị Hương Giang
	5A4
	Nhất
	

NỮ
	

	8
	Ninh Thị Linh Đan
	5A4
	Nhì
	
	

	9
	Hà Đinh Gia Nghi
	4A4
	Ba
	
	

	10
	Trần Thị Hồng Vân
	4A3
	Ba
	
	



KHỐI 2 – 3
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIẢI
	ĐỘI
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Quang Minh
	3A1
	Nhất
	
NAM
	

	2
	Nguyễn Đình Đại
	3A3
	Nhì
	
	

	3
	Nguyễn Trí Đăng
	3A5
	Ba
	
	

	4
	Phan Dương Tuyết Sương
	3A2
	Nhất
	
NỮ
	

	5
	Mai Thị Thanh Huyền
	3A4
	Nhì
	
	

	6
	Lê Trần Gia Hân
	3A3
	Ba
	
	




